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Đơn vị: 06-Phòng An toàn và Bảo hộ lao động

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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57.847.43222.147.80014.400.000330.000733.100636.900955.1005.092.70079.995.232480.0004.859.617122.026.61554.799.000967.830.000126Tổ quản lý011

9.957.2934.893.4003.500.00055.000136.500114.500171.700915.70014.850.693880.4622440.2311615.000112.915.000A2111.446.000Trưởng phòngĐỗ Văn ĐạiHL-001171

9.761.2773.477.3002.200.00055.000121.400104.900157.300838.70013.238.577806.3852403.19211.046.000210.983.000A2110.483.000Phó phòngHoàng ThanhHL-002472

11.461.2771.777.300500.00055.000121.400104.900157.300838.70013.238.577806.3852403.19211.046.000210.983.000A2110.483.000Phó phòngLê Cảnh ThắngHL-006363

10.161.2773.077.3001.800.00055.000121.400104.900157.300838.70013.238.577806.3852403.19211.046.000210.983.000A2110.483.000Phó phòngVũ Quang HiếuHL-027954

8.562.1854.273.2003.000.00055.000117.300104.900157.300838.70012.835.385806.38521.046.000210.983.000A2110.483.000Phó phòngPhạm Khắc PhanHL-036785

7.944.1234.649.3003.400.00055.000115.100102.800154.200822.20012.593.423480.000753.6152376.808110.983.000A219.797.000Phó phòngĐậu Anh TúHL-008776

26.424.0015.814.4002.700.000220.000296.400247.600371.2001.979.20032.238.40163.3751.902.7688475.69221.014.000328.782.56584Tổ chuyên viên082

7.532.6211.488.200700.00055.00083.70061.90092.800494.8009.020.821475.6922237.84611.014.00037.293.283A216.184.000Chuyên viênChu Quang NamHL-009787

6.993.275775.70055.00071.20061.90092.800494.8007.768.975475.69227.293.283A216.184.000Chuyên viênNguyễn Mạnh HùngHL-034978

6.035.4381.776.1001.000.00055.00071.60061.90092.800494.8007.811.538475.6922237.84617.098.000A216.184.000Chuyên viênNgô Văn HòeHL-035539

5.862.6671.774.4001.000.00055.00069.90061.90092.800494.8007.637.06763.375475.69227.098.000A216.184.000Chuyên viênTrần Thị ĐứcHL-0273310

75.924.65917.642.7001.379.0008.700.000550.000874.400584.900877.3004.677.10093.567.3594.496.462203.437.462159.332.0002676.301.435201Tổ giám sát an toàn103

6.597.0622.007.000223.0001.000.00055.00079.50061.90092.800494.8008.604.062475.6922237.84611.014.00036.876.524A186.184.000Giám sát AT HLVũ Văn ThoạiHL-0196511

7.226.6761.727.8001.000.00055.00083.70056.10084.200448.8008.954.476431.4622215.73111.014.00037.293.283A215.609.000Giám sát AT HLNguyễn Văn HuyHL-0567112

7.587.2771.037.300253.00055.00079.80061.90092.800494.8008.624.577475.69221.664.92371.014.00035.469.962A156.184.000Giám sát AT HLNguyễn Ngọc HảiHL-0708113

9.476.677800.80055.00096.30061.90092.800494.80010.277.477475.6922237.8461812.00028.751.939A216.184.000Giám sát AT HLĐỗ Văn HưởngHL-0139214

8.077.6772.605.800301.0001.500.00055.000100.30061.90092.800494.80010.683.477475.6922237.84611.218.00038.751.939A216.184.000Giám sát AT HLTrần Văn QuýHL-0291615

8.072.7322.544.4001.800.00055.000100.30056.10084.200448.80010.617.132431.4622215.73111.218.00038.751.939A215.609.000Giám sát AT HLLưu Văn HiệuHL-0440216

7.526.6761.427.800700.00055.00083.70056.10084.200448.8008.954.476431.4622215.73111.014.00037.293.283A215.609.000Giám sát AT HLHoàng Văn HậuHL-0265717

6.996.1751.786.800301.000700.00055.00081.30061.90092.800494.8008.782.975475.69221.014.00037.293.283A216.184.000Giám sát AT HLNguyễn Khắc PhúcHL-0083818

7.137.0311.977.200301.0001.000.00055.00085.80051.00076.500407.9009.114.231392.1542196.07718.526.000A215.098.000Giám sát AT HLNguyễn Xuân HưngHL-0079219

7.226.6761.727.8001.000.00055.00083.70056.10084.200448.8008.954.476431.4622215.73111.014.00037.293.283A215.609.000Giám sát AT HLLê Xuân TrườngHL-0163520

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 2 năm 2022

160.196.09245.604.9001.379.00025.800.0001.100.0001.903.9001.469.4002.203.60011.749.000205.800.992480.00063.37511.258.847405.939.7692215.145.00038172.914.000411                  Tổng cộng


